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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3.0 điểm)
Câu 1.1. Phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển ngành du lịch nước ta? 
A. Số lượt khách nội địa ít hơn lượt khách quốc tế.
B. Doanh thu từ du lịch và số lượt khách biến động.
C. Khách quốc tế chiếm tỉ trọng cao hơn khách nội địa.
D. Số lượt khách quốc tế đến nước ta tăng liên tục.
Câu 1.2. Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng
A. chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.
B. chủ yếu tập trung vào thị trường Đông Á.
C. đa dạng hoá và đa phương hoá thị trường.
D. chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc.
Câu 1.3. Hoạt động ngoại thương của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do 
A. chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng.
B. chú trọng các thị trường châu Á - Mỹ.
C. xuất khẩu nhiều mặt hàng về công nghiệp nặng.
D. đầu tư phương tiện vận chuyển bằng đường bộ.
Câu 2.1. Tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có chung biên giới với cả Lào và Trung Quốc?
A. Lai Châu. 	B. Điện Biên. 	C. Lạng Sơn 	D. Lào Cai.
Câu 2.2. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 
A. Giáp vùng biển giàu tiềm năng. 	B. Có diện tích tự nhiên lớn nhất.
C. Có biên giới với Trung Quốc và Lào. 	D. Giáp với Đồng bằng sông Hồng.
Câu 2.3. Các nhà máy thuỷ điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà?
A. Hoà Bình và Thác Bà. 	B. Hoà Bình và Tuyên Quang.
C. Thác Bà và Sơn La. 	D. Hoà Bình và Sơn La.
Câu 3.1. Trong các chỉ số sau, chỉ số nào của Đồng bằng sông Hồng cao nhất so với các vùng khác?
A. Mật độ dân số trung bình. 	B. GDP bình quân đầu người.
C. Giá trị sản xuất lương thực. 	D. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên.
Câu 3.2. Loại đất nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu đất tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Đất phù sa ngọt. 	B. Đất mặn. 	C. Đất phèn. 	D. Đất cát.
Câu 3.3. Khoáng sản có giá trị kinh tế lớn nhất của Đồng bằng sông Hồng là
A. than. 	B. đất sét. 	C. đá vôi. 	D. cao lanh.
Câu 4.1. Loại đất chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là
A. đất phèn. 	B. đất xám. 	C. cát pha. 	D. đất mặn.
Câu 4.2. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác thế mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ là 
A. chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. 	B. trồng cây lương thực và cây thực phẩm.
C. phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. 	D. phát triển ngành nông, lâm, thủy sản.
Câu 4.3. Phát biểu nào sau đây không đúng với khai thác thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ? 
A. Sản lượng thuỷ sản khai thác liên tục tăng lên.
B. Việc đánh bắt thuỷ sản xa bờ được đẩy mạnh.
C. Thuỷ sản được khai thác chủ yếu tại đầm phá.
D. Góp phần tăng giá trị sản xuất của nông nghiệp.
Câu 5.1. Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng nổi bật nhất trong phát triển hoạt động kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế biển. 	 	B. Sản xuất lương thực.
C. Thủy điện. 	 	D. Khai thác khoáng sản.
Câu 5.2. Các đồng muối nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Thuận An, Văn Lý. 	 	B. Cà Ná, Sa Huỳnh.
C. Cà Ná, Văn Lý. 	 	D. Sa Huỳnh, Thuận An.
Câu 5.3. Phát biểu nào sau đây không đúng với Duyên hải Nam Trung Bộ? 
A. giáp Lào, Biển Đông, Đồng bằng sông Cửu Long.
B. nằm gần tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông.
C. có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo.
D. có vùng biển rộng lớn, bờ biển có nhiều vịnh sâu.
Câu 6.1. Khoáng sản có giá trị lớn nhất ở Tây Nguyên là
A. a-pa-tit.   	B. bô-xít.   	C. quặng sắt.   	D. quặng đồng.
Câu 6.2. Hoạt động kinh tế phát triển mạnh ở Tây Nguyên hiện nay là
A. phát triển cây ăn quả và lương thực.   	B. chăn nuôi trâu, nuôi trồng thuỷ sản.
C. trồng các cây công nghiệp lâu năm.   	D. tập trung khai thác gỗ, khoáng sản.
Câu 6.3. Nhân tố được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến phân bố cây cà phê ở Tây Nguyên là
A. khí hậu cận xích đạo. 	B. đất đỏ badan.
C. kinh nghiệm sản xuất. 	D. địa hình phân bậc.
Câu 7.1. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng cây công nghiệp nào sau đây?
A. Cao su. 	B. Cà phê. 	C. Dừa. 	D. Chè.
Câu 7.2. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. Tây Nguyên. 	B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 7.3. Đâu không phải là thế mạnh nổi bật của Đông Nam Bộ?
A. Phát triển sản xuất lương thực. 	B. Trồng các loại cây công nghiệp.
C. Khai thác dầu khí quy mô lớn. 	D. xây dựng nhà máy thuỷ điện.
Câu 8.1. Thế mạnh chủ yếu để phát triển du lịch biển ở Đông Nam Bộ là
A. các cửa sông rộng. 	B. bãi biển đẹp và ấm.
C. có giàn khoan dầu. 	D. thềm lục địa nông.
Câu 8.2. Thế mạnh chủ yếu để phát triển cây công nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Bộ là
A. có nhiều loại đất. 	B. khí hậu nóng ẩm.
C. nhiều sông suối. 	D. địa hình thấp.
Câu 8.3. Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng Đông Nam Bộ là
A. cao lanh, đá vôi. 	B. đất sét, đá vôi. 	C. dầu, khí đốt. 	D. bô xít, dầu.
Câu 9.1. Ý nghĩa quan trọng nhất của rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là
A. bảo tồn sự đa dạng sinh học. 	B. có giá trị du lịch sinh thái cao.
C. bảo tồn những di tích lịch sử. 	D. diện tích nuôi trồng thủy sản.
Câu 9.2. Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
A. tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, vốn.
B. phát triển theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường.
C. quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất mới.
D. phát huy thế mạnh công nghiệp khai thác dầu khí.
Câu 9.3. Đông Nam Bộ có nguồn lao động chất lượng cao không phải vì 
A. là vùng dân cư tập trung đông đúc nhất.
B. có sức hút lao động từ các vùng khác.
C. cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng tốt.
D. có nền kinh tế phát triển năng động.
Câu 10.1. Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động giao thông vận tải ở Đông Nam Bộ phát triển mạnh?
A. Đầu tư từ nước ngoài tăng, hàng hoá phong phú.
B. Tăng trưởng kinh tế nhanh, mức sống nâng cao.
C. Dân cư đông đúc, người lao động nhập cư nhiều.
D. Sản xuất công nghiệp phát triển, dịch vụ đa dạng.
Câu 10.2. Những nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho các ngành công nghệ cao phát triển ở Đông Nam Bộ?
A. Chính sách hợp lí, lao động chuyên môn cao, nguồn đầu tư lớn.
B. Nguyên liệu phong phú, cơ sở kĩ thuật tốt, năng lượng đảm bảo.
C. Thị trường được mở rộng, nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển.
D. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài.
Câu 10.3. Điều kiện có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo môi trường sinh thái ở Đông Nam Bộ là 
A. địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích rừng ngập mặn lớn và tăng.
B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt.
C. có các lưu vực hệ thống sông thuộc vào nhiều dạng địa hình khác nhau.
D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.
Câu 11.1. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là 
A. ngập lụt, triều cường diện rộng. 	B. tài nguyên rừng đang suy giảm.
C. diện tích đất phèn, đất mặn lớn. 	D. tài nguyên khoáng sản hạn chế.
Câu 11.2. Hạn chế về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Rừng ngập mặn có diện tích rộng. 	B. Mùa khô xảy ra trong nhiều tháng.
C. Khí hậu có tính chất cận Xích đạo. 	D. Có nhiều ô trũng lớn, địa hình thấp.
Câu 11.3. Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung ở
A. Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên. 	B. Đồng Tháp Mười, Hà Tiên.
C. ven sông Hậu, Sông Tiền. 	D. ven biển, Đồng Tháp Mười.
Câu 12.1: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta? 
A. Nguồn lao động dồi dào, sớm tiếp cận kinh tế thị trường.
B. Được bổ sung nguồn nguyên liệu dồi dào ở các vùng khác.
C. Tài nguyên tự nhiên nổi trội hàng đầu là các mỏ dầu khí.
D. Các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao.
Câu 12.2: Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?
A. Ranh giới cố định theo thời gian. 	B. Đã được hình thành từ rất lâu đời.
C. Có cơ cấu kinh tế không thay đổi. 	D. Hội tụ tương đối đầy đủ các thế mạnh. 
Câu 12.3: Các sân bay nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
A. Nội Bài, Đà Nẵng, Chu Lai. 	B. Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai.
C. Cát Bi, Phú Quốc, Cam Ranh. 	D. Đà Nẵng, Phú Bài, Tân Sơn Nhất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2.0 điểm) 

Câu 1.1. Cho thông tin sau:
Tây Nguyên có khí hậu mang tính chất cận xích đạo gió mùa với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, phù hợp đặc điểm sinh thái của nhiều loại cây công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, mùa khô kéo dài, cộng thêm các công trình thủy lợi xuống cấp nên không đáp ứng đủ nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển cây công nghiệp chủ lực nói riêng của vùng. Biến đổi khí hậu làm thay đổi quy luật thời tiết, từ đó gia tăng dịch bệnh hại cây trồng làm tăng chi phí sản xuất, tần suất mất mùa gia tăng. Vì vậy, sản xuất cây công nghiệp chủ lực ở Tây Nguyên thiếu ổn định, hiệu quả thấp và chưa bền vững.
a) Mùa khô kéo dài thuận lợi cho bảo quản nông sản ở Tây Nguyên.
b) Khí hậu của Tây Nguyên thuật lợi cho phát triển cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới.
c) Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây công nghiệp ở Tây Nguyên.
d) Đầu tư nghiên cứu giống cây thích nghi với biến đổi khí hậu là giải pháp hiệu quả nhất trong việc chống
hạn để phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay.
Câu 1.2. Cho thông tin sau:
Tây Nguyên là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Vùng có cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, bao gồm cả cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều,...
và cây công nghiệp cận nhiệt như chè.
a) Chè là cây công nghiệp cận nhiệt.
b) Cà phê là cây công nghiệp lâu năm quan trọng của Tây Nguyên.
c) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao thuận lợi để Tây Nguyên đa
dạng cơ cấu cây công nghiệp.
d) Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên được nâng lên do đẩy mạnh chế
biến và ứng dụng công nghệ, kĩ thuật.

Câu 1.3. Cho thông tin sau:
Vùng Tây Nguyên đã khai thác thế mạnh và phát triển thủy điện từ rất sớm, trữ năng thủy điện tập trung chủ yếu trên các sông Sê San, Srê Pôk và Đồng Nai. Tổng sản lượng điện toàn vùng chiếm 10% sản lượng điện của cả nước (2021). Xây dựng nhà máy thủy điện cũng như hình thành các bậc thang thủy điện Tây Nguyên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm nguồn nước và chi phí xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, ngoài ra phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản tại các hồ thủy lợi.
a) Các sông Sê San và Đồng Nai thuận lợi cho phát triển thủy điện.
b) Tây Nguyên là vùng có sản lượng thủy điện lớn nhất cả nước.
c) Các hồ thủy điện góp phần cung cấp nước tưới vào mùa khô cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp
lâu năm.
d) Để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái thì Tây Nguyên cần phải tăng cường xây dựng các công trình thủy
điện.
Câu 2.1. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, địa hình thấp, bằng phẳng, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. Vùng có ba loại đất chính: Đất phù sa sông có diện tích khoảng hơn 1 triệu ha, phân bố dọc sông Tiền, sông Hậu, là loại đất tốt, màu mỡ, thích hợp trồng lúa và các loại cây trồng khác. Đất phèn có hơn 1,6 triệu ha, đất mặn có gần 1 triệu ha.  a) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là đất mặn.
b) Diện tích đất phèn, đất mặn lớn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.
(Đúng)
c) Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành trồng trọt, giải pháp quan trọng nhất là cải tạo đất cho Đồng bằng sông Cửu Long. (Đúng)
d) Giải pháp quan trọng nhất để cải tạo đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là sử dụng các loại phân bón thích hợp, bổ sung dinh dưỡng cho đất. 
Câu 2.2. Cho thông tin sau:
Khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang tính chất cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình trên 25°c, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ, số giờ nắng cao; lượng mưa trung bình năm khoảng 1 500 - 2 000 mm. Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời.  
a) Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long phân thành hai mùa mưa và khô rõ rệt.
b) Sản phẩm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là các loài nhiệt đới và cận xích đạo.
c) Có nhiều vùng trũng rộng lớn là nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn gay gắt.
d) Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến sâu bệnh phát triển phá hoại mùa màng ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 2.3. Cho bảng số liệu:
Diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (nghìn ha)
	742,7
	757
	801,3
	811,6

	Tổng sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn)
	2999,1
	3703,4
	4834,2
	4918,6

	- Nuôi trồng
	1986,6
	2471,3
	3320,8
	3410,5

	- Đánh bắt
	1012,5
	1232,1
	1513,4
	1508,1


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
 a) Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng liên tục qua các năm.
b) Sản lượng thuỷ sản đánh bắt tăng liên tục qua các năm.
c) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô diện tích nuôi trồng và sản lượng
thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021.
d) Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng.

[bookmark: _GoBack]PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. (2.0 điểm) 
Câu 1.1. . Cho bảng số liệu:
Tình hình phát triển ngành du lịch nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2019
	2021

	Tổng số (triệu lượt khách)
	33,0
	64,9
	95,5
	85,3

	- Khách trong nước (triệu lượt khách)
	28,0
	57,0
	80,0
	78,1

	- Khách quốc tế (triệu lượt khách)
	5,0
	7,9
	15,5
	8,9

	Doanh thu của các cơ sở lưu trú (nghìn tỷ đồng)
	96,0
	355,5
	637,0
	588,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam  2021, NXB Thống kê, 2022)
Hãy cho biết doanh thu bình quân của các cơ sở lưu trú tính theo lượt khách du lịch năm 2021 là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của triệu đồng)
Đáp án:
Câu 1.2. Năm 2021, nước ta có trị giá xuất khẩu là 336,1 tỉ USD và trị giá nhập khẩu là 332,8 tỉ USD. Tính cán cân xuất nhập khẩu của nước ta.
Đáp án:
Câu 1.3. Năm 2021, giá trị xuất khẩu nước ta là 336,1 tỉ USD, giá trị nhập khẩu của nước ta là 332,9 tỉ USD.
Tính tỉ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
Đáp án:
Câu 2.1. Cho bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021
	Cây công nghiệp
	Diện tích gieo trồng
(nghìn ha)
	Sản lượng
(nghìn tấn)

	Cao su
	232,2
	287,7

	Cà phê
	657,4
	1748,2

	Chè
	11,5
	135,9

	Hồ tiêu
	83,5
	200,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022) Cho biết cây cà phê có sản lượng lớn nhất chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng các cây công nghiệp trong bảng trên? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 
Đáp án:
Câu 2.2. Năm 2023, Tây Nguyên có diện tích trồng lạc là 11421 ha, sản lượng lạc là 22109 tấn. Hỏi năng suất lạc năm 2023 của Tây Nguyên là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha) 
Đáp án:
Câu 2.3. Cho bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021
	Cây công nghiệp
	Diện tích gieo trồng
(nghìn ha)
	Sản lượng
(nghìn tấn)

	Cao su
	232,2
	287,7

	Cà phê
	657,4
	1748,2

	Chè
	11,5
	135,9

	Hồ tiêu
	83,5
	200,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022) Cho biết cây cà phê có sản lượng cao nhất gấp bao nhiêu lần cây chè? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Đáp án:
Câu 3.1. Cho bảng số liệu:
Tổng số dân và số dân thành thị vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021
(Đơn vị : Nghìn người)
	Năm
	2015
	2018
	2020
	2021

	Tổng số dân
	16 448,5
	17 527,4
	18 342,9
	18 315,0

	Trong đó : Số dân thành thị
	10 279,6
	11 018,9
	12 172,3
	12 165,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
Cho biết tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 tăng lên bao nhiêu % so với năm 2015? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %) Đáp án:
Câu 3.2. Năm 2021, vùng Đông Nam Bộ có số dân 18,3 triệu người, với GRDP của vùng đạt 2587,6 nghìn tỉ đồng. Cho biết thu nhập GRDP bình quân đầu người của vùng Đông Nam Bộ là bao nhiêu triệu đồng/người?  (làm tròn số đến hàng đơn vị của triệu đồng/người) Đáp án:
Câu 3.3. Tính đến năm 2022, số dân ở vùng Đông Nam Bộ là 18 810,8 nghìn người, trong đó dân số nông thôn là 6 312,6 nghìn người. Cho biết tỉ lệ dân số thành thị ở Đông Nam Bộ so với toàn vùng là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Đáp án:
Câu 4.1. Năm 2021, diện tích lúa của cả nước là 7238,9 nghìn ha, của Đồng bằng Sông Cửu Long là 3898,6 nghìn ha. Tính tỉ trọng diện tích lúa của Đồng bằng sống Cửu Long so với cả nước. (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %)
Đáp án:
Câu 4.2. Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản khai thác và số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản  của cả nước và một số vùng, năm 2022
	Vùng
	Cả nước
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Sản lượng thủy sản khai thác (nghìn tấn)
	3874,2
	359,0
	1416,4

	Số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản (chiếc)
	93122
	5374
	21318


(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê,2023)
Cho biết số lượng tàu, thuyền của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 gấp bao nhiêu lần Đông Nam Bộ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Đáp án:
Câu 4.3. Cho bảng số liệu:
Số dân và sản lượng lương thực có hạt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Năm
	2012
	2022

	Số dân (nghìn người)
	17398,7
	17432,1

	Sản lượng lương thực có hạt (triệu tấn)
	24,5
	23,7


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
Bình quân lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là bao nhiêu kg/người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kg/người) Đáp án:

PHẦN IV. Tự luận (3.0 điểm)
- Các vùng kinh tế trọng điểm (đặc điểm chung các vùng kinh tế trọng điểm, thực trạng, định hướng)
- Kỹ năng xử lí bảng số liệu
- Kỹ năng nhận xét bảng số liệu
- Giải thích
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